
PHỤ LỤC 8 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM​

(Ban hành kèm Thông tư số 07/2023/TT-BYT ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM 

Tỉnh/thành phố: ........................................................................................................... 

Đối tượng giám sát trọng điểm: ................................................................................... 

Năm thực hiện: ............................................................................................................ 

1. Đối tượng và địa bàn 

Đối tượng thực hiện 
trong năm giám sát 

Địa bàn triển khai 
(huyện) 

So sánh thay đổi địa bàn so với năm trước 

(Nêu rõ việc thay đổi hoặc bổ sung địa bàn) 

   
  
  

2. Cỡ mẫu và kết quả xét nghiệm HIV, giang mai trong năm giám sát 

STT Địa bàn 
Cỡ mẫu kế 

hoạch của tỉnh 

Cỡ mẫu 
thực tế thu 

được 

% đạt cỡ 
mẫu 

Kết quả HIV 
(+) 

Kết quả giang 
mai (+) 

1 Địa bàn 1      

2 Địa bàn 2      

3 Địa bàn 3      

4 .............      

5 ..............      

 Tổng      

3. Đánh giá chiều hướng tỷ lệ hiện nhiễm HIV và tỷ lệ giang mai 

(Tổng hợp và trình bày số liệu từ năm 2012 đến năm thực hiện giám sát) 

4. Phân tích các nhóm chỉ số 

(Tổng hợp và trình bày số liệu từ năm 2012 đến năm thực hiện giám sát) 

STT Tên chỉ số Kết quả 



2012 2013 2014 2015 2016 2017 ... Năm thực hiện 
giám sát 

Nhóm chỉ số về hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV  

          
          

Nhóm chỉ số về tiếp cận dịch vụ chăm sóc, điều trị, dự phòng HIV  

          
          

Nhóm chỉ số khác (theo bộ câu hỏi)  

          

 -         

5. Nhận định chung về chiều hướng tình hình dịch HIV/AIDS tại tỉnh/thành phố 

- Nhận xét về chiều hướng dịch HIV 

- Nhận xét về các chỉ số hành vi, chỉ số tiếp cận dịch vụ và các chỉ số khác 

6. Đánh giá công tác thực hiện 

a. Đánh giá chung 

- Về công tác tổ chức 

- Về công tác triển khai (nhóm đối tượng, cỡ mẫu, địa bàn lấy mẫu, thời gian lấy mẫu và xét 
nghiệm...) 

- Về ngân sách thực hiện 

b. Khó khăn, tồn tại 

- Về công tác tổ chức 

- Về công tác triển khai (nhóm đối tượng, cỡ mẫu, địa bàn lấy mẫu, thời gian lấy mẫu và xét 
nghiệm...) 

- Về ngân sách thực hiện 

c. Đề xuất, kiến nghị 

 …….., ngày … tháng … năm …. 

NGƯỜI TỔNG HỢP​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 07/2023/TT-BYT 


